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Câu 1:Người luôn xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá 

nhân là người có phẩm chất ? 

A. chí công vô tư. 

B.thực hành tiết kiệm. 

C.năng động, sáng tạo. 

 D.cần, kiệm, liêm, chính. 

Câu 2:Biết công ty X có kế hoạch tuyển nhân công, bà B và bà K cùng mang quà 

đến biếu ông A giám đốc công ty nhờ ông nhận con mình vào làm việc nhưng ông 

A từ chối và khẳng định bất cứ ai đủ điều kiện đều được ông tuyển dụng cho đến 

khi hết chỉ tiêu. Ông A đã thể hiện đức tính nào sau đây? 

A.Liêm khiết. 

B.Năng động. 

C.Lễ độ. 

D.Tiết kiệm. 

Câu 3:Người tự chủ luôn xem lại thái độ, lời nói, hành động của ? 

A.những người xung quanh. 

B.mọi lực lượng trong xã hội. 

 
 



C. chính mình sau mỗi việc làm. 

D.các bên đối tác. 

Câu 4:Mặc dù N là con gái duy nhất trong gia đình nhưng ngay từ khi còn nhỏ bố 

mẹ bạn đã hướng dẫn để bạn tự làm những việc phù hợp với bản thân. Đến năm 

lớp 8, N đã chủ động thu xếp được việc học của mình và công việc của gia đình để 

bố mẹ yên tâm công tác. Bố mẹ N đã tạo điều kiện để bạn rèn luyện đức tính nào 

sau đây? 

A.Cần, kiệm, liêm, chính. 

B.Khoan dung. 

C. Tự lập. 

D.Chí công vô tư.    

Câu 5:Mọi người cùng được làm chủ công việc của tập thể và xã hội là thể hiện 

tính ? 

A.liêm khiết. 

B. dân chủ. 

C.tự lập. 

D.nhân ái. 

Câu 6:Trong giờ sinh hoạt, bạn A lớp trưởng có ý kiến phê bình bạn B thường 

xuyên mất trật tự trong giờ học gây ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Là bạn thân của 

B, bạn C đã phản đối gay gắt và nói xấu A nên bị bạn A đã chặn đường đánh. 

Chứng kiến sự việc bạn D đã báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Những học sinh nào 

sau đây đã vi phạm kỉ luật? 

A.Bạn A, B và bạn D. 

B.Bạn B, D và bạn C. 

C.Bạn B, A và bạn D. 

D. Bạn A, B và bạn C. 



 

 Câu 7:Bảo vệ hòa bình là việc dùng thương lượng, đàm phán để ? 

A. giải quyết mọi mâu thuẫn. 

B.chấm dứt việc cạnh tranh. 

C.can thiệp nội bộ của nhau. 

D.xóa bỏ hiện tượng độc quyền. 

Câu 8: Bạn D bị sốt phải nghỉ học. Các bạn cùng lớp là A, B, C thay phiên nhau 

đến nhà giúp D học bài. Thấy A sơ ý làm vỡ cặp nhiệt độ, B vội lấy chổi quét sau 

đó A dùng giấy ăn thu gom phần thủy ngân ném vào thùng rác. Sau đó B gọi điện 

thoại yêu cầu C mua cặp nhiệt độ khác thay thế. Những bạn nào sau đây thực hiện 

chưa đúng về công tác phòng ngừa các chất độc hại? 

A. Bạn A, B. 

B.Bạn D, B. 

C.Bạn A, B, C. 

D.Bạn D, A, B. 

Câu 9:Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác trên thế giới được 

gọi là ? 

A.thị trường chung. 

B. tình hữu nghị. 

C.sự công bằng. 

D.phi lợi nhuận. 

Câu 10:Phải thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị giữa các dân tộc và quốc gia để ? 

A. tình hữu nghị. 

 



 B.đẩy nhanh xung đột. 

C.thiết lập mâu thuẫn. 

D.chấm dứt hòa hoãn. 

Câu 11:Để giải quyết tốt vấn đề môi trường và dịch bệnh các nước trên thế giới 

cần ? 

A. hợp tác với nhau. 

B.lập hàng rào thuế quan. 

C.xóa bỏ biên giới quốc gia. 

D.tạo khoảng cách. 

Câu 12: Ông B thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm giúp bà con trong 

vùng tăng thu nhập. Việc làm của ông B đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa 

trong cộng đồng dân cư ở nội dung nào sau đây? 

A.Đầu tư tài chính. 

B.Trợ giúp của cải. 

C. Xóa đói giảm nghèo. 

D. Hỗ trợ nguồn vốn. 

Câu 13: Coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác là công dân thể 

hiện lối sống ? 

A.tự khép kín. 

B.có văn hóa. 

 C.cục bộ. 

D.độc tôn. 

Câu 14:Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là? 



A. 26/4/1945. 

B. 28/5/1945. 

C. 27/9/1945. 

D. 28/8/1945. 

Câu 15: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề 

cập đến truyền thống nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

C. Truyền thống yêu nước. 

D. Truyền thống văn hóa. 

Câu 16:Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là phẩm chất của người ? 

A.cần kiệm. 

B.khiêm tốn. 

B.năng động. 

D.chính trực. 

Câu 17:Bạn A được thầy giáo phân công giúp bạn B học môn Tiếng Anh trong kỳ 

nghỉ hè. Vì có việc phải về quê gấp cùng gia đình dài ngày nên bạn A đã hẹn bạn B 

học online qua mạng xã hội. Việc làm của bạn A thể hiện đức tính nào sau đây? 

A.Năng động, sáng tạo. 

 B.Khoan dung, độ lượng. 

C.Cần, kiệm, liêm, chính. 

D.Chí công vô tư. 

Câu 18:Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động phải ? 



A.chia đều nguồn quỹ phúc lợi. 

B.xóa bỏ hiện tượng độc quyền. 

C. tích cực nâng cao tay nghề. 

 D.triệt tiêu các loại cạnh tranh. 

Câu 19: Những hành vi dưới đây, hành vi nào đi trái lại với lí tưởng sống của 

thanh niên ? 

A. Ỷ lại mọi công việc được giao. 

B. Vượt khó trong học tâp, không ngừng học hỏi. 

C. Biết vận dụng những điều đã làm đi vào thực tiễn. 

D. Lên kế hoạch phấn đấu, rèn luện bản thân. 

Câu 20: Cơ quan, tổ chức quản lý các hoạt động của thanh niên trong cả nước 

được gọi là? 

A. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

B. Tỉnh đoàn Thanh niên. 

C. Đoàn xã. 

D. Đoàn phường. 

Câu 21: Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các họat động sản xuất từ sử 

dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động 

dựa trên sự phát triển của ngành CN cơ khí được gọi là? 

A. Công nghiệp hóa. 

B. Hiện đại hóa. 

C. Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. 

D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 



Câu 22: Việc thay thế từ gặt bằng liềm sang gặt bằng máy nói đến quá trình nào? 

A. Công nghiệp hóa. 

B. Hiện đại hóa. 

C. Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. 

D. Chuyển dịch cơ cấu. 

Câu 23:Từ nhỏ A đã rất thích môn võ thuật nên đã xin bố mẹ cho tham gia lớp học 

võ nhưng bố mẹ bạn A lại bắt A học nhạc vì muốn con theo nghề của mình. Việc 

làm của bố mẹ bạn A đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình ở 

nội dung nào sau đây? 

A.Kí kết hợp đồng lao động. 

B.Tôn trọng ý kiến của con. 

 C.Định đoạt tài sản cá nhân. 

D.Thực hiện giao dịch dân sự. 

Câu 24:Quan hệ giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật thừa nhận và bảo vệ khi hai 

bên nam và nữ đã ? 

A.tổ chức đám cưới. 

B.có con chung. 

C.cùng sinh sống. 

D. đăng kí kết hôn. 

 Câu 25:Các bạn A, B, C và M cùng là học sinh lớp 8, biết M được mừng tuổi nên 

A rủ M cùng B, C đánh bài ăn tiền. Hành vi của bốn bạn đã vi phạm nội dung nào 

sau đây? 

A.Khẳng định năng lực bản thân. 

B.Sử dụng chất kích thích. 



C.Gây mất đoàn kết nội bộ. 

D.Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

 Câu 26:Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế phải ? 

A.nộp vào ngân sách nhà nước. 

 B.chiếm giữ làm tài sản riêng. 

C.chi tiêu cho mục đích cá nhân. 

D.chia bình quân theo đầu người. 

Câu 27:Doanh nghiệp A bán thêm mặt hàng điện tử không ghi trong giấy phép 

kinh doanh được cấp. Doanh nghiệp A đã vi phạm nội dung nào sau đây trong kinh 

doanh? 

A.Kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí. 

 B.Tự chủ quyết định quy mô. 

C.Chủ động tìm kiếm thị trường. 

D.Thay đổi phương thức quản lí. 

Câu 28:Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm 

pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước ? 

A.quy định. 

 B.kiến nghị. 

C.đề xuất. 

D.dự thảo. 

Câu 29:Chị A mang xe mô tô của chị đến tiệm cầm đồ do ông K làm chủ đặt để 

vay tiền đưa con đi cấp cứu. Đúng hẹn, chị mang đủ số tiền để lấy lại xe nhưng ông 

K nói con trai ông là anh B đã tự ý cho anh C mượn xe mô tô của chị và anh C đã 

làm mất xe đó. Những ai sau đây đã vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân? 



A.Chị A, ông K và anh C. 

B.Anh B, anh C và chị A. 

C.Ông K, chị A và anh B. 

D.Ông K, anh B và anh C. 

 Câu 30:Sinh viên Đại học vi phạm pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A.Chôn lấp chất thải độc hại trong lòng đất.  

 B.Bao che khuyết điểm cho nhau. 

C.Từ chối tham gia hoạt động thiện nguyện.  

D.Thường xuyên nghỉ học không lí do. 

Câu 31:Một trong những biện pháp để nhà nước bảo đảm việc thực hiện pháp luật 

là ? 

A.khủng bố. 

B.chuyên quyền. 

C.áp đảo. 

D.giáo dục. 

 Câu 32:Chứng kiến một vụ, việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây 

thiệt hại đến lợi ích chung của Nhà nước, công dân thực hiện quyền nào sau đây? 

A.Khiếu nại. 

B.Xét xử. 

C. Tố cáo. 

 D.Tố tụng. 

Câu 33:Bảo vệ Tổ quốc là ? 



A.cách thức mở rộng lãnh thổ. 

B.nghĩa vụ của công dân. 

 C.quy trình hội nhập quốc tế. 

D.xu hướng chạy đua vũ trang. 

Câu 34:Học sinh thể hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi tham gia ? 

A.đội an ninh xung kích. 

 B.câu lạc bộ văn nghệ. 

C.lao động công ích. 

D.kê khai nhân khẩu. 

Câu 35:Thấy vợ là bà M luôn lo lắng từ khi con trai là anh D có giấy gọi nhập ngũ, 

ông T đã gặp anh P là cán bộ chính quyền để nhờ và được anh P giúp đỡ. Do đó 

anh D được miễn chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện quân sự. Những ai sau 

đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

A.Ông T, bà M và anh D. 

B. Ông T, bà M và anh P. 

C.Anh D, ông T, anh D và bà M. 

D. Anh D, ông T và anh P.Ông T, bà M và anh P. 

Câu 36: Nếu trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền? 

A. Từ 1,5 - 2 triệu. 

B. Từ 2 – 3 triệu. 

C. Từ 3 – 5 triệu. 

D. Từ 5 – 7 triệu. 



Câu 37: Khi kiểm tra bài tập về nhà của các bạn, T phát hiện K (bạn thân của 

mình) chưa làm bài tập. Nếu là T, em sẽ xử sự như thế nào đề thê hiện chí công vô 

tư? 

A. Thẳng thắn nhắc nhở K và báo cáo trung thực với cô giáo. 

B. Cho K chép bài và báo cáo với cô bạn đã làm đủ bài tập. 

C. Lờ sự việc đi không báo với cô về việc K chưa làm bài. 

D. Khuyên K giả vờ ốm xuống phòng y tế, tránh việc kiểm tra của cô giáo. 

Câu 38: Dân chủ…để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình 

vào công việc chung. Trong dấu “…” đó là? 

A. Tạo cơ hội. 

B. Là điều kiện. 

C. Là động lực. 

D. Là tiền đề. 

Câu 39: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là? 

A. 30/4/1975. 

B. 01/5/1975. 

C. 02/9/1945. 

D. 30/4/1954. 

Câu 40: Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề 

nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào? 

A. Lặng im 

B. Chính phủ nước ngoài. 

C. Người nhà. 

D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. 

 



 


